UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY  LỚP 4 HK2 - NĂM HỌC 2019 - 2020
	Tuần
	Thứ/ngày


	Buổi
	Tiết
	Môn

(phân môn)
	Tên bài

	Tuần 21
	 

Thứ hai

06/4/2020

 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

	
	
	
	2
	Toán
	Rút gọn phân số

	
	
	
	3
	KH
	Âm thanh và sự lan truyền âm thanh

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đât nước 
Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

	
	
	
	5
	Tin học
	Chủ đề 4: Bài 1 - Những gì em đã biết

	
	 

Thứ ba

07/4/2020

 

 
	Sáng
	1
	LT&C
	Câu kể Ai thế nào?

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	3
	KC
	KC: Chủ điểm “Người ta là hoa đất”

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	Unit 12: What does your father do? - Lesson 2

	
	Thứ tư

08/4/2020

 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Bè xuôi sông La

	
	
	
	2
	Toán
	 Qui đồng mẫu số các phân số  

	
	
	
	3
	TLV
	Trả bài văn miêu tả đồ vật.

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm

09/4/2020
	Sáng 
	1
	LT&C
	Vị ngữ trong câu kể Ai thê nào? Chủ ngữ trong câu kể Ai thê nào?

	
	
	
	2
	Toán
	Qui đồng mẫu số các phân số (TT)

	
	
	Chiều
	3
	ĐĐ
	Bài 10. Lịch sự với mọi người

	
	
	
	4
	Tin học
	Chủ đề 4: Bài 1 - Những gì em đã biết

	
	Thứ sáu 10/0/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối.

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	Tiết 2: Nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi “Lăn bóng”

	
	
	
	4
	T Anh
	Unit 12: What does your father do? - Lesson 3

	
	
	
	5
	MT
	CĐ 8: Sáng tạo với những nếp giấy

	Tuần 22
	 

Thứ hai

13/4/2020

 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Sầu riêng

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	
	3
	KH
	Bài 43 - 44. Âm thanh trong cuộc sống.

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	Bài 18: Trường học thời Hậu Lê.

Bài 20: HĐSX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

	
	
	
	5
	Tin học
	Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác

	
	 

Thứ ba

14/4/2020

 

 
	Sáng
	1
	LT&C
	Mở rộng vốn từ: Cái đẹp

	
	
	
	2
	Toán
	So sánh hai phân số cùng mẫu số

	
	
	
	3
	CT 
	Dạy 2 bài:Chuyện cổ tích về loài người  -  Sầu riêng

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	Unit 13: Would you like some milk? - Lesson 1

	
	Thứ tư

15/4/2020

 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Chợ Tết

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	3
	TLV
	Luyện tập quan sát cây cối

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm

16/4/2020
	Sáng 
	1
	LT&C
	

	
	
	
	2
	Toán
	So sánh hai phân số khác mẫu số

	
	
	Chiều
	3
	KT
	Trồng cây rau, hoa

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác

	
	Thứ sáu 17/4/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	Nhảy dây - Trò chơi “Đi qua cầu”

	
	
	
	4
	T Anh
	Unit 13: Would you like some milk? - Lesson 2

	
	
	
	5
	AN
	Học hát: Bài Bàn tay mẹ

	Tuần 23
	 

Thứ hai

20/4/2020

 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Hoa học trò

	
	
	
	2
	Toán
	Chủ đề: Phép cộng phân số

	
	
	
	3
	KH
	Bài 45, 46. Ánh sáng và Bóng tối

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê
Bai 21:Thành phố Hồ Chi Minh

	
	
	
	5
	Tin học
	Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu

	
	 

Thứ ba

21/4/2020

 

 
	Sáng
	1
	LT&C
	Dấu gạch ngang 

	
	
	
	2
	Toán
	Chủ đề: Phép trừ phân số

	
	
	
	3
	KC
	Chủ điểm “Vẻ đẹp muôn màu” , Con vịt xấu xí

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	Unit 13: Would you like some milk? - Lesson 3

	
	Thứ tư

22/4/2020

 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ.

	
	
	
	2
	Toán
	Chủ đề: Phép nhân phân số ( ghép 3 tiết)

	
	
	
	3
	TLV
	Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm

23/4/2020
	Sáng 
	1
	LT&C
	 Mở rộng vốn từ: Cái đẹp  

	
	
	
	2
	Toán
	Tìm phân số của 1 số

	
	
	Chiều
	3
	ĐĐ 
	Giữ gìn các công trình công cộng

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu

	
	Thứ sáu 24/4/2020
	Sáng
	1
	TLV
	Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

	
	
	
	2
	Toán
	Phép chia phân số

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	Bật xa, tập phối hợp chạy, nhảy - Trò chơi “Con sâu đo”

	
	
	
	4
	T Anh
	Unit 14: What does he look like? - Lesson 1

	
	
	
	5
	MT 
	CĐ 9: Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật

	Tuần 24
	 

Thứ hai

27/4/2020

 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Vẽ về cuộc sống an toàn

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	3
	KH
	Bài 47, 48. Ánh sáng cần cho sự sống

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	 Bài 21: Trịnh - Nguyễn phân tranh
Bài 22: Thành phố Cần Thơ

	
	
	
	5
	Tin học
	Bài 4: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu

	
	 

Thứ ba

28/4/2020

 

 
	Sáng
	1
	LT&C
	Câu kể Ai là gì? 

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	3
	CT 
	Chợ Tết + Họa sĩ Tô Ngọc Vân

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	Unit 14: What does he look like? - Lesson 2

	
	Thứ tư

29/4/2020

 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Đoàn thuyền đánh cá

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	3
	TLV
	Luyện tập XD đoạn văn  miêu tả cây cối

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm

30/4/2020
	Sáng 
	1
	LT&C
	Chủ  ngữ - Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	KT
	Chăm sóc rau, hoa

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 4: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu

	
	Thứ sáu 1/052020
	Sáng
	1
	TLV
	Tóm tắt tin tức

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	Bật xa - Trò chơi “Kiệu người”

	
	
	
	4
	T Anh
	Unit 14: What does he look like? - Lesson 3

	
	
	
	5
	AN
	Học hát: Bài Chim sáo

	Tuần 25
	 

Thứ hai

4/5
 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Khuất phục tên cướp biển

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	
	3
	KH
	Bài 49: Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	ĐL: Ghép 24,25,26 T1

	
	
	
	5
	Tin học
	Bài 5: Thực hành tổng hợp

	
	 

Thứ ba

5/5
 
	Sáng
	1
	LT&C
	Luyện tập về câu kể Ai là gì?

	
	
	
	2
	Toán
	Kiểm tra giữa học kì II

	
	
	
	3
	KC
	Chủ điểm «Những người quả cảm»

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	Unit 15: When's children's day? - Lesson 1

	
	Thứ tư

6/5
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Bài thơ về tiêu đội xe không kính.

	
	
	
	2
	Toán
	Hình thoi

	
	
	
	3
	TLV
	Luyện tập tóm tắt tin tức

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm

7/5
	Sáng 
	1
	LT&C
	Mở rộng vốn từ Dũng cảm (tuần 25+ 26)

	
	
	
	2
	Toán
	Diện tích hình thoi

	
	
	Chiều
	3
	KT
	Thực hành (HD HS tự thực hành )

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 5: Thực hành tổng hợp

	
	Thứ sáu 8/5
	Sáng
	1
	TLV
	LTXD  mở bài trong bài văn miêu tả cây cối.

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	Nhảy dây chân trước chân sau - Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”

	
	
	
	4
	T Anh
	Unit 15: When's children's day? - Lesson 2

	
	
	
	5
	MT
	CĐ 9: Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật

	Tuần 26
	 

Thứ hai

11/5
 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Thắng biển

	
	
	
	2
	Toán
	Giới thiệu tỉ số

	
	
	
	3
	KH
	Bài 50, 51. Nóng, lạnh và nhiệt độ.

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII  

ĐL: Ghép 24,25,26 (T2)

	
	
	
	5
	Tin học
	Luyện tập khả năng quan sát với phần mềm Monkey Eyes

	
	 

Thứ ba

12/5
 
	Sáng
	1
	LT&C
	Câu khiến.

	
	
	
	2
	Toán
	Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

	
	
	
	3
	CT 
	Dạy 2 bài: Khuất phục tên cướp biển - Thắng biển

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	Unit 15: When's children's day? - Lesson 3

	
	Thứ tư

13/5
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ga-vrốt ngoài chiến lũy

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	3
	TLV
	LTXD  kết bài trong bài văn miêu tả cây cối.

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm

14/5
	Sáng 
	1
	LT&C
	Cách đặt câu khiến.

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	ĐĐ 
	Bài 12:Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo

	
	
	
	4
	Tin học
	Luyện tập khả năng quan sát với phần mềm Monkey Eyes

	
	Thứ sáu 15/5
	Sáng
	1
	TLV
	LT miêu tả cây cối.

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	Một số bài tập RLTTCB - Trò chơi “Trao tín gậy”

	
	
	
	4
	T Anh
	Review 3

	
	
	
	5
	AN
	Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn

	Tuần 27
	 

Thứ hai

18/5
 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Dù sao trái đất vẫn quay!

	
	
	
	2
	Toán
	Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

	
	
	
	3
	KH
	Bài 52:Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	ĐL: Thành phố Huế

	
	
	
	5
	Tin học
	Chủ đề 5: Bài 1 - Bước đầu làm quen với Logo

	
	 

Thứ ba

 19/5
 
	Sáng
	1
	LT&C
	Ôn tập Giữa HKII tiết 1

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập (chuyển tuần 25 KT giữa học kì II)

	
	
	
	3
	CT 
	Bài thơ về tiêu đội xe không kính + Cô Tấm của mẹ.

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	Test 3

	
	Thứ tư

20/5
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Con sẻ.

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	3
	TLV
	Miêu tả cây cối (KT viết)

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm

21/5
	Sáng 
	1
	LT&C
	Ôn tập giữa HKII tiết 2

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	KT
	Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình

	
	
	
	4
	Tin học
	Chủ đề 5: Bài 1 - Bước đầu làm quen với Logo

	
	Thứ sáu 22/5
	Sáng
	1
	TLV
	Trả bài văn miêu tả cây cối.

	
	
	
	2
	Toán
	Tỉ lệ bản đồ

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Dẫn bóng”

	
	
	
	4
	T Anh
	Unit 16: Let's go to the bookshop - Lesson 1

	
	
	
	5
	MT 
	CĐ 10: Tĩnh vật

	Tuần 28
	 

Thứ hai

25/5
 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ôn tập tiết 3

	
	
	
	2
	Toán
	Ứng dụng tỉ lệ bản đồ

	
	
	
	3
	KH
	B 53. Các nguồn nhiệt + B54. Nhiệt cần cho sự sống

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)

	
	
	
	5
	Tin học
	Bài 2: Các lệnh của Logo

	
	 

Thứ ba

 26/5
 
	Sáng
	1
	LT&C
	Ôn tập tiết 4

	
	
	
	2
	Toán
	Ứng dụng tỉ lệ bản đồ(TT)

	
	
	
	3
	CT 
	Ôn tập tiết 5

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	Unit 16: Let's go to the bookshop - Lesson 2

	
	Thứ tư

27/5
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ôn tập tiết 6

	
	
	
	2
	Toán
	Thực hành

	
	
	
	3
	TLV
	Ôn tập tiết 7

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm

28/5
	Sáng 
	1
	LT&C
	Ôn tập tiết 8

	
	
	
	2
	Toán
	Thực hành (TT)

	
	
	Chiều
	3
	ĐĐ 
	Bài 13. Tôn trọng luật giao thông

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 2: Các lệnh của Logo

	
	Thứ sáu 29/5
	Sáng
	1
	TLV
	Kiểm tra GK2

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về số tự nhiên

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Trao tín gậy”

	
	
	
	4
	T Anh
	Unit 16: Let's go to the bookshop - Lesson 3

	
	
	
	5
	AN
	Học hát: Bài Thiếu nhi thế giới liên hoan

	Tuần 29
	 

Thứ hai

1/6
 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Đường đi Sa Pa.

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về số tự nhiên (TT1 )

	
	
	
	3
	KH
	Bài 55 - 56. Ôn tập: Vật chất và năng lượng

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung. ĐL: Biển, đảo, quần đảo.

	
	
	
	5
	Tin học
	Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán

	
	 

Thứ ba

2/6
 
	Sáng
	1
	LT&C
	Mở rộng vốn từ Du lịch - Thám hiểm (tuần 29,30)

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về số tự nhiên (TT2)

	
	
	
	3
	KC
	Chủ điêm «Khám phá thế giới»

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	Unit 17: How much is the T-shirt? - Lesson 1

	
	Thứ tư

3/6
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Trăng ơi…. Từ đâu đến

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về phép tính với số tự nhiên

	
	
	
	3
	TLV
	Luyện tập tóm tắt tin tức

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm

4/6
	Sáng 
	1
	LT&C
	Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị.

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về phép tính với số tự nhiên (TT1)

	
	
	Chiều
	3
	KT
	Lắp cái đu

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán

	
	Thứ sáu 5/6
	Sáng
	1
	TLV
	Cấu tạo bài văn miêu tả con vật

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về phép tính với số tự nhiên (TT2)

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - Nhảy dây

	
	
	
	4
	T Anh
	Unit 17: How much is the T-shirt? - Lesson 2

	
	
	
	5
	MT 
	CĐ 11: Em tham gia giao thông

	Tuần 30
	 

Thứ hai

8/6
 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về biểu đồ

	
	
	
	3
	KH
	Thực vật cần gì để sống?( Ghép 3 bài 56,57,58  T1)

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	LS: ghép bài 27,28: Kinh thành Huế

ĐL: Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển VN

	
	
	
	5
	Tin học
	Bài 4: Luyện tập

	
	 

Thứ ba

 9/6
 
	Sáng
	1
	LT&C
	Câu cảm

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về phân số

	
	
	
	3
	CT 
	Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4...? + Đường đi Sa Pa

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	Unit 17: How much is the T-shirt? - Lesson 3

	
	Thứ tư

10/6
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Dòng sông mặc áo

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về các phép tính với phân số

	
	
	
	3
	TLV
	Luyện tập quan sát con vật.

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm

11/6
	Sáng 
	1
	LT&C
	Thêm trạng ngữ cho câu.

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về các phép tính với phân số (TT)

	
	
	Chiều
	3
	ĐĐ 
	Bài 14. Bảo vệ môi trường

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 4: Luyện tập

	
	Thứ sáu 12/6
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về các phép tính với phân số (TT)

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Kiệu người”

	
	
	
	4
	T Anh
	Unit 18: What's your phone number? - Lesson 1

	
	
	
	5
	AN
	Học bài hát tự chọn

	Tuần 31
	 

Thứ hai

15/6
 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ăng - co Vát

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về các phép tính với phân số (TT)

	
	
	
	3
	KH
	Thực vật cần gì để sống?( Ghép 3 bài 56,57,58 T2)

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	LS: Tổng kết

ĐL: Ôn tập ghép bài 31+32

	
	
	
	5
	Tin học
	Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp

	
	 

Thứ ba

 16/6
 
	Sáng
	1
	LT&C
	Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu.

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về đại lượng

	
	
	
	3
	KC
	Chủ điêm «Khám phá thế giới»(Đôi cách của NT)

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	Unit 18: What's your phone number? - Lesson 2

	
	Thứ tư

17/6
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Con chuồn chuồn nước

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về đại lượng (TT)

	
	
	
	3
	TLV
	Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm

18/6
	Sáng 
	1
	LT&C
	Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu.

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về đại lượng (TT)

	
	
	Chiều
	3
	KT
	Lắp xe nôi

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp

	
	Thứ sáu 19/6
	Sáng
	1
	TLV
	Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về hình học

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - Trò chơi “Con sâu đo”

	
	
	
	4
	T Anh
	Unit 18: What's your phone number? - Lesson 3

	
	
	
	5
	MT 
	CĐ 11: Em tham gia giao thông

	Tuần 32
	 

Thứ hai

22/6
 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Vương quốc vắng nụ cười (cả 2 bài tuần 32,33)

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về hình học (TT)

	
	
	
	3
	KH
	Bài 60+61: Trao đổi chât ở thực vật.

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	LS: Ôn tập HK II

ĐL: (đã ghép bài) chuyển thành: ÔN TẬP KT HKII

	
	
	
	5
	Tin học
	Bài 6: Luyện tập

	
	 

Thứ ba

23/6
 
	Sáng
	1
	LT&C
	Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu.

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về tìm số trung bình cộng.

	
	
	
	3
	CT 
	Nghe lời chim nói + Vương quốc vắng nụ cười

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	Unit 19: What animal do you want to see? - Lesson 1

	
	Thứ tư

24/6
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ngắm trăng - Không đề

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

	
	
	
	3
	TLV
	LTXD mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm

25/6
	Sáng 
	1
	LT&C
	Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời (33+34)

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

	
	
	Chiều
	3
	KT
	Lắp ô tô tải

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 6: Luyện tập

	
	Thứ sáu 26/6
	Sáng
	1
	TLV
	Miêu tả con vật (KT viết)

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn - Nhảy dây

	
	
	
	4
	T Anh
	Unit 19: What animal do you want to see? - Lesson 2

	
	
	
	5
	AN
	Ôn tập 2 bài TĐN số 7 và số 8

	Tuần 33
	 

Thứ hai

29/6 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Con chim chiền chiện

	
	
	
	2
	Toán
	KT HK II 

	
	
	
	3
	KH
	Trao đổi chất ở động vật (T1 ghép 3 bài 62,63,64)

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	KT định lì lần II  

	
	
	
	5
	Tin học
	Ôn tập HK2

	
	 

Thứ ba

 30/6
 
	Sáng
	1
	LT&C
	Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu.

	
	
	
	2
	Toán
	Dạy TĐ: Tiếng cười là liều thuốc bổ

	
	
	
	3
	KC
	Chủ điêm “Tình yêu cuộc sống”

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	Unit 19: What animal do you want to see? - Lesson 3

	
	Thứ tư

1/7
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ăn mầm đá

	
	
	
	2
	Toán
	Dạy chính tả Ngắm trăng. Không đề - Nói ngược

	
	
	
	3
	TLV
	Trả bài văn miêu tả con vật

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm

2/7
	Sáng 
	1
	LT&C
	Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu.

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	Chiều
	3
	ĐĐ 
	Thực hành kĩ năng cuối học kì II

	
	
	
	4
	Tin học
	Kiểm tra HK2

	
	Thứ sáu 3/7
	Sáng
	1
	TLV
	Ôn tập, kiểm tra (tiết 1)

	
	
	
	2
	Toán
	TV: Ôn tập, kiểm tra (tiết 2)

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	Môn thể thao tự chọn

	
	
	
	4
	T Anh
	Unit 20: What are you doing to do this summer? - Lesson 1

	
	
	
	5
	MT 
	CĐ 12: Tìm hiểu tranh dân gian

	Tuần 34
	 

Thứ hai

6/7
 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ôn tập, kiểm tra (tiết 3)

	
	
	
	2
	Toán
	TV: Ôn tập, kiểm tra (tiết 4)

	
	
	
	3
	KH
	Trao đôi chât ở động vật (T2 ghép 3 bài 62,63,64)

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	Khoa: Ôn tập kiểm tra

	
	
	
	5
	Tin học
	Chơi cờ vua cùng phần mềm Real chess 3D

	
	 

Thứ ba

 7/7
 
	Sáng
	1
	LT&C
	Ôn tập, kiểm tra (tiết 5)

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	
	3
	CT 
	Ôn tập, kiểm tra (tiết 6)

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	Unit 20: What are you doing to do this summer? - Lesson 2,3

	
	Thứ tư

8/7
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ôn tập, kiểm tra (tiết 7)

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	
	3
	TLV
	Ôn tập, kiểm tra (tiết 8)

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm

9/7
	Sáng 
	1
	LT&C
	Ôn tập cuối kì II tiết 6,7

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	Chiều
	3
	KT
	Lắp mô hình tự chọn

	
	
	
	4
	Tin học
	Chơi cờ vua cùng phần mềm Real chess 3D

	
	Thứ sáu 10/7
	Sáng
	1
	TLV
	

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	Nhảy dây - Trò chơi “Dẫn bóng”

	
	
	
	4
	T Anh
	Review 4 - Test 4


	
	
	
	5
	AN
	Tập biểu diễn một số bài hát đã học

	Tuần 35
	 

Thứ hai

 
	Sáng
	1
	Tập đọc
	

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	
	3
	KH
	

	
	
	Chiều
	4
	LS-ĐL
	

	
	
	
	5
	Tin học
	

	
	 

Thứ ba

 

 
	Sáng
	1
	LT&C
	

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	
	3
	CT 
	

	
	
	Chiều
	4
	T Anh
	

	
	Thứ tư


	Sáng
	1
	Tập đọc
	

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	
	3
	TLV
	

	
	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 

Thứ năm


	Sáng 
	1
	LT&C
	

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	Chiều
	3
	KT
	

	
	
	
	4
	Tin học
	

	
	Thứ sáu 
	Sáng
	1
	TLV
	

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	Chiều
	3
	Thể dục
	

	
	
	
	4
	T Anh
	

	
	
	
	5
	MT 
	


